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THÔNG TIN VỀ CÁC GIẢNG VIÊN 

CÓ THỂ THAM GIA GIẢNG DẠY MÔN HỌC 

 

1. CN. Đoàn Thị Thu Hòa – Giảng viên cơ hữu 

- Chức danh, học hàm, học vị:  

- Thuộc khoa: Ngoại ngữ 

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại: 0934333435              Email:  

- Các hướng nghiên cứu chính:  

 

2. Ths. Hồ Thị Hoài Nam – Giảng viên cơ hữu 

- Chức danh, học hàm, học vị: 

- Thuộc khoa: Ngoại ngữ 

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại: 0936337557              Email:  

- Các hướng nghiên cứu chính:  
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THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 
1. Thông tin chung 

- Số đơn vị học trình/ tín chỉ : 2 tín chỉ 

- Các môn học tiên quyết : 0 

- Các môn học kế tiếp :  

- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có) :  

- Thời gian phân bổ đối với các hoạt động : 

+ Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết 

+ Làm bài tập trên lớp : 13 tiết 

+ Kiểm tra: 2 tiết 

2. Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên :  

 - Nắm vững cách viết và phát âm bảng chữ cái Hiragana, Katakana. 

 - Hiểu và vận dụng các cấu trúc ngữ pháp, mẫu câu đã học trong học phần 

 - Có khả năng nghe, nói những câu giao tiếp hội thoại thường ngày. 

3. Tóm tắt nội dung môn học 
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản liên quan đến ngôn 

ngữ Nhật thuộc trình độ sơ cấp, cụ thể : 

 - Cách viết và phát âm bảng chữ cái Hiragana, Katakana 

 - Cấu trúc ngữ pháp cơ bản : câu vị ngữ danh từ (khẳng định, phủ định, nghi 

vấn), cách nói tuổi, sở hữu cách. 

 - Mẫu câu : chào hỏi ; số đếm ; giới thiệu bản thân (tên tuổi, nghề  nghiệp...) ; 

hỏi về đồ vật, địa điểm ; nói giá cả.  

4. Học liệu 
- Giáo trình bắt buộc : 

+ “Minna no Nihongo I”  , by 3A Corporation, Japan  

+ “Minna no Nihongo I-Kanji I” , by 3A Corporation, Japan 
+ “Minna no Nihongo I-Mondaishu I” , by 3A Corporation, Japan 

- Giáo trình tham khảo : 

+ Nghiêm Việt Hương (Chủ biên), “Tiếng Nhật cơ sở I, II”, Trường Đại học 

Ngoại ngữ Hà Nội. 

     + “Nihongo no Kiso I, II” , 1990 by the Association for Overseas 

Technical Scholarship (AOTS),  Japan.  

5. Nội dung và hình thức dạy – học 

Nội dung 
(Ghi cụ thể theo từng chƣơng, mục, tiểu mục) 

Hình thức dạy - học 
Tổng 

(tiết) 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Kiểm 

tra 

Bài mở đầu    15 

1. Bảng chữ Hiragana    9 

1.1. Cách viết và phát âm chữ Hiragana 6    

1.2. Luyện tập: viết chính tả, nghe và phát âm  2   

1.3. Câu chào hỏi, câu giao tiếp sử dụng trong lớp 

học; số đếm 

1    

2. Bảng chữ Katakana    6 

2.1. Cách viết và phát âm chữ Katakana 4    
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2.2. Luyện tập bảng chữ Katakana  2   

Bài 1     9 

1. Từ mới 1    

2. Ngữ pháp 

① 〜は〜です（名前・国籍・身分・職業） 

② 〜は〜じゃ（では）ありません 

③ 〜は〜ですか 

④ 〜も〜です 

⑤ 〜は〜の〜です（所属） 

⑥ 〜は〜歳です 

6    

3. Luyện tập  2   

3.1. Hội thoại: 初めまして     

3.2. Nghe, ngữ pháp: 問題     

Bài kiểm tra 1   1 1 

Bài 2     8 

1. Từ mới 1    

2. Ngữ pháp 

① これは 〜です 

② これは〜の〜です 

③ これは（人）の〜です（所有） 

④ この〜は（人）のです 

5    

3. Luyện tập  2   

3.1. Hội thoại: 本の気持ちです     

3.2. Nghe, ngữ pháp: 問題     

Bài 3    8 

1. Từ mới 1    

2. Ngữ pháp 

① ここは（場所）です 

② （場所・物・人）はあそこです 

③ 国/ 会社は〜です 

④ 〜は〜の〜です 

⑤ 〜は〜円です 

5    

3. Luyện tập  2   

3.1. Hội thoại: これをください     

3.2. Nghe, ngữ pháp: 問題     

Bài kiểm tra 2   1 1 

Ôn tập cuối kỳ  3  3 

Tổng (tiết) 30 13 2 45 
 

6. Lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể 

Tuần Nội dung 

Chi tiết về 

hình thức 

tổ chức dạy 

– học 

Nội dung yêu 

cầu sinh viên 

phải chuẩn bị 

trƣớc 

Ghi 

chú 
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I 

Bài mở đầu    

1. Bảng chữ Hiragana    

1.1. Cách viết và phát âm chữ Hiragana Lý thuyết  3  

II 

1.1. Cách viết và phát âm chữ Hiragana Lý thuyết SV luyện viết 

chữ và phát 

âm 

3  

III 

1.2. Luyện tập: viết chính tả, nghe và 

phát âm 

Bài tập 

 

SV luyện viết 

chữ và phát 

âm 

2  

1.3. Câu chào hỏi, câu giao tiếp sử dụng 

trong lớp học; số đếm 

Lý thuyết  1  

IV 
2. Bảng chữ Katakana    

2.1. Cách viết và phát âm chữ Katakana Lý thuyết  3 

V 

2.1. Cách viết và phát âm chữ Katakana 

(Tiếp) 

Lý thuyết SV luyện viết 

chữ và phát 

âm 

1 

2.2. Luyện tập: viết chính tả, nghe và 

phát âm 

Bài tập 

 

SV luyện viết 

chữ và phát 

âm 

2 

VI 

Bài 1    

1. Từ mới Lý thuyết Đọc từ mới 1 

2. Ngữ pháp 

①  〜は〜です（名前・国籍・身

分・職業） 

② 〜は〜じゃ（では）ありません 

③ 〜は〜ですか 

Lý thuyết  2 

VII 

①  〜は〜です（名前・国籍・身

分・職業） 

② 〜は〜じゃ（では）ありません 

③ 〜は〜ですか 

④ 〜も〜です 

Lý thuyết  3 

VIII 

⑤ 〜は〜の〜です（所属） 

⑥ 〜は〜歳です 

Lý thuyết  1 

3. Luyện tập    

3.1. Hội thoại: 初めまして Hội thoại Đọc hội thoại 1 

3.2. Nghe, ngữ pháp: 問題 Bài tập 

 

Nghe và làm 

bài tập NP 

1 

IX 

Bài kiểm tra 1 Viết Ôn tập  1 

Bài 2    

1. Từ mới Lý thuyết  Đọc từ mới 1 

2. Ngữ pháp 

① これは 〜です 
Lý thuyết  1 

X ② これは〜の〜です Lý thuyết  3 
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③ これは（人）の〜です（所有） 

XI 

④ この〜は（人）のです Lý thuyết  1 

3. Luyện tập    

3.1. Hội thoại: 本の気持ちです Hội thoại Đọc hội thoại 1 

3.2. Nghe, ngữ pháp: 問題 Bài tập 

 

Nghe và làm 

bài tập NP 

1 

XII 

Bài 3    

1. Từ mới Lý thuyết  Đọc từ mới 1 

2. Ngữ pháp 

① ここは（場所）です 

② （場所・物・人）はあそこです 

Lý thuyết  2 

XIII 

③ 国/ 会社は〜です 

④ 〜は〜の〜です 

⑤ 〜は〜円です 

Lý thuyết  3 

XIV 

3. Luyện tập    

3.1. Hội thoại: これをください Hội thoại Đọc hội thoại 1 

3.2. Nghe, ngữ pháp: 問題 Bài tập 

 

Nghe và làm 

bài tập NP 

1 

Bài kiểm tra 3 Viết Ôn tập 1 

XV Ôn tập cuối kỳ Bài tập Ôn tập  3 

7. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ giảng viên giao cho sinh viên 

- Có mặt tại lớp đủ số tiết theo yêu cầu, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài, tham 

gia các hoạt động giáo viên tổ chức.  

- Chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp học.  

- Thực hiện tốt các bài tập giáo viên giao về nhà.  

- Tham gia đầy đủ bài kiểm tra tư cách, bài thi hết học phần. 

8. Hình thức kiểm tra, đánh giá môn học 

- Kiểm tra tư cách giữa kỳ: 2 bài 

- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận 

9. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm 
- Kiểm tra tư cách: 30% (trong đó: điểm dự lớp thường xuyên: 40%; TB điểm kiểm 

tra: 60%) 

- Kiểm tra kết thúc học phần: 70% 

10. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học 

- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học (giảng đường, phòng máy,...): 

đài, phòng học tiếng… 

- Yêu cầu đối với sinh viên (sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời hạn, chất 

lượng các bài tập về nhà,...): Dự lớp 70% và hoàn thành mọi yêu cầu của môn học.  

Hải Phòng, ngày … tháng … năm …  

Chủ nhiệm Bộ môn Ngƣời viết đề cƣơng chi tiết 

 

 

 

Th.S Trần Thị Ngọc Liên 

 

 
 

Th.S Hồ Thị Hoài Nam 
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